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Câu 1(4,0 điểm): Cân bằng các sơ đồ phản ứng sau:

a) Fe2O3  +   CO   [image: image2.png]1%



  Fe3O4    +   CO2

b) CH4   +   O2   [image: image4.png]1%



   CO2   +  H2O 

c) MnO2  +   HCl   [image: image6.png]


   MnCl2   +  Cl2   + H2O

d) Fe(OH)2    + O2    [image: image8.png]1%



   Fe2O3    +   H2O

e) SO2   + Br2   +  H2O   [image: image10.png]


  H2SO4   +  HBr


g) FeS2     +   O2   [image: image12.png]1%



    Fe2O3    +    SO2

h) Fe3O4   +   HCl    [image: image14.png]


  FeCl2 +  FeCl3   +   H2O


k) KClO3   [image: image16.png]1%



  KCl    +   O2
Câu 2 (6,0 điểm)

a)  Tỉ khối của hỗn hợp khí Nitơ và Hidro so với oxi là 0,3125. Tính thành phần phần trăm về thể tích của nitơ và hidro có trong 29,12 lít hỗn hợp khí (đktc).

           b) Cần lấy thêm bao nhiêu lít nitơ vào 29,12 lít hỗn hợp khí trên để thu được một hỗn hợp khí mới có tỉ khối so với oxi là 0,46875 (các khí đo ở đktc)  
Câu 3 (4,5 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 28 gam một dây sắt, sau phản ứng thu được 39,2 gam hỗn hợp Fe2O3 và Fe3O4. Tính phần trăm lượng sắt chuyển thành các oxit sắt trên.
Câu 4 (5,5 điểm) 
Hòa tan 16,25 gam kim loại A vào dung dịch HCl, phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít khí H2 ở đktc. 

a) Hãy xác định kim loại A.

b) Nếu dùng lượng kim loại trên tác dụng với dung dịch H2SO4 thì thu được 5,04 lít khí H2 ở (đktc). Tính hiệu suất của phản ứng.

Biết (O = 16, N = 14, H = 1, Cl = 35, Cu = 6a , Ca = 40, Zn = 65, Mn = 55,

 Al = 27 , Fe = 56 )
----------------- HẾT ------------------


           Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm


Họ và tên thí sinh: …………………………………………… SBD ………….  
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	4,0

	
	a. 3Fe2O3  +   CO   [image: image18.png]1%



  2Fe3O4    +   CO2
	0,5

	
	b. CH4   +   2O2   [image: image20.png]1%



   CO2   +  2H2O
	0,5

	
	c. MnO2  +   4HCl   [image: image22.png]


   MnCl2  +  Cl2  + 2H2O
	0,5

	
	d. 4Fe(OH)2   + 2O2    [image: image24.png]1%



   2Fe2O3    +   4H2O
	0,5

	
	e. SO2   + Br2   +  2H2O   [image: image26.png]


  H2SO4   +  2HBr
	0,5

	
	g. 4FeS2     +    11O2   [image: image28.png]1%



    2Fe2O3    +    8SO2
	0,5

	
	h. Fe3O4   +   8HCl    [image: image30.png]


  FeCl2 +  2FeCl3   +   4H2O
	0,5

	
	k. 2KClO3   [image: image32.png]1%



  2KCl    +   3O2
	0,5

	2


	
	6,0

	
	a) Gọi x, y lần lượt là số mol của N2 và H2
	0,25

	
	Tổng số mol hỗn hợp khí là:

[image: image33.png]29,12
224

X+ oy = =13@nol) (1)




	0,5

	
	Theo bài ra ta có tỉ khối của hỗn hợp so với oxi là:

[image: image34.png]28x + 2y

Ty = 03125 @

dn o, =




	0,5

	
	Thay (1) vào (2) ta có:

[image: image35.png]28x + 2y
3573 = 03125




	0,25

	
	[image: image36.png]=> 28x + 2y = 13




[image: image37.png]=> 28x + 2(1,3—x)=13




[image: image38.png]>  26x=13-26




[image: image39.png]x = 0,4 (mol)




	0,5

	
	Thay x = 0,4 vào (1) => y =  1,3  - 0,4   = 0,9 (mol)
	0,5

	
	Do phần trăm số mol cũng chính là phần trăm thể tích nên:

Phần trăm thể tích N2 là: 

[image: image41.png]%ony, = %Vy,




 [image: image43.png].100% ~ 30,77%

13




	0,5

	
	Phần trăm thể tích H2 là:

 [image: image45.png]Yony, = %Vy,




 [image: image47.png].100% ~ 69,23%

13




	0,5

	
	Hoặc  [image: image49.png]%Vy, =100% — 30,77 % = 69,23%




	0,5

	
	b) Khối lượng mol hỗn hợp khí chứa trong  29,12 lít hỗn hợp khí là: [image: image51.png]222222 = 10 (gam/mol)





	0,5

	
	Gọi z là số mol của N2 cần cho vào.

 Theo bài ra ta có: 
	0,25

	
	[image: image52.png]dn o, =

1013 + 28z
32(13+2)

= 0,46875




	0,5

	
	=> 13 + 28z   = 15(1,3  +  z)

=> 13z  = 6,5

=>  z = 0,5 (mol)
	0,5

	
	Thể tích khí N2 cần cho vào (đktc) là: 

[image: image53.png]Vy, = 0,5.22,4 = 11,2 (lit)





	0,25

	3
	
	4.5

	
	Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe2O3 và Fe3O4
	0,5

	
	2Fe   +   3/2º2   [image: image55.png]1%



     Fe2O3
  x                               x/2
	0,5

	
	3Fe   +   2º2   [image: image57.png]1%



     Fe3O4
   y                              y/3  
	0,5

	
	Tổng số mol sắt tham gia phản ứng là: 

 x  +  y   = [image: image59.png]2 = 0,5(mol)

e



  (1)
	0,5

	
	Tổng số mol oxi cần đốt là: 

 3x/4  +  2y/3  = [image: image61.png]39,2-28
22

0,35(mol) (2)



   
	0,5

	
	Từ (1) và (2) ta có: 

x =  0,2 (mol)

y = 0,3 (mol)
	0,5

	
	Phần trăm lượng sắt chuyển thành Fe2O3 là:

%nFe(Fe2O3) = [image: image63.png].100% = 40%

0.5



 
	0,5

	
	Phần trăm lượng sắt chuyển thành Fe3O4 là:

%nFe(Fe3O4) = [image: image65.png].100% = 60%

0.5



 
	0,5

	
	Hoặc %nFe(Fe3O4)  = 100%   - %nFe(Fe2O3)  = 100%  - 40%

                                                                          = 60%
	0,5

	4
	
	5,5

	
	a. Ta có phương trình phản ứng: 

  2A   +  2nHCl    [image: image67.png]


    2ACln    +   nH2
  0,5/n                                              0,25
	0,5

	
	Số mol H2 (đktc)thu được sau phản ứng: [image: image69.png]= 0,25 (mol)





	0,5

	
	Khối lượng mol của kim loại A là: [image: image71.png]M, =

ma

ng

16,25





	0,5

	
	 => MA  =  [image: image73.png]16,257
0.5





	0,5

	
	Xét (n) theo bảng sau

n

1

2

3

MA
32,5

65

97,5

Kết quả

Loại

Kẽm

Loại


	1.0

	
	b.   Zn    +  H2SO4    [image: image75.png]


  ZnSO4    +    H2
	0,5

	
	Số mol Zn ban đầu:  [image: image77.png]0,25 (mol)




	0,5

	
	Theo phương trình phản ứng, số mol H2 thu được theo lí thuyết là: 0,25 (mol)
	0,5

	
	Số mol H2 thu được theo thự tế sau phản ứng (đktc): [image: image79.png]= 0,225 (mol)




	0,5

	
	 Hiệu suất phản ứng là: [image: image81.png]N, (theo thue t&)
T, (theo If thuyét) *

%H = 100%




[image: image82.png]%H

_ 0225
= 0,25

.100% = 90%




	0,5


Lưu ý: Nếu các làm khác vẫn đúng với bản chất thì điểm được tối đa câu đó
